Phụ lục 01  

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ PHỤC VỤ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Công văn số 7860/UBND-CNN ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của Chính phủ;  

2. Công văn số 2391/SNN-CB ngày 18/11/2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai về việc đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Đề án "Giảm tổn thất về sản lượng và chất lượng sản phẩm nông sản và thủy sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng 2020";  
3. Công văn số 10161/UBND-CNN ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương lập Đề án "Cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản";

4. Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương và kinh phí Đề án "Cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"./.

Phụ lục 02  

CÁC VĂN BẢN CHỦ YẾU PHỤC VỤ CHÍNH SÁCH 
GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH   

1. Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; 

2. Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; 
3. Thông tư 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; 
4. Thông tư số 03/2011/TT-NHNN ngày 08/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản và các chính sách tín dụng khác phục vụ đầu tư vào lĩnh vực tổn thất sau thu hoạch;

5. Quyết định số 57/2010/QĐ-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn Lúa, Ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ Cà phê theo quy hoạch.
6. Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

7. Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06/4/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về việc hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp "Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ"./.

Phụ lục 03  

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN
1. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
2. Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
3. Quyết định 800/QĐ-TTg quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
4. Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 

5. Quyết định số: 74/2008/QĐ-UBND 31/10/2008 về việc phê duyệt Đề án Nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2015. 

6. Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29/12/2008 của Tỉnh ủy về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; 

7. Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
8. Quyết định số 11321/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt bổ sung, rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
9. Nghị quyết số 200/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2015.

10. Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 - 2015.
11. Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.
12. Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. 

13. Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2020. 

14. Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg 11/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
15. Quyết định số 242/2006/QĐ-TTg 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
16. Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
17. Quyết định số 1845/QĐ-BNN-CB ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án Phát triển thương mại nông lâm thủy sản đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
18. Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng. 
19. Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh thực hiện Quyết định 123/2008/QĐ-TTg ngày 08/9/2008 về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình Quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch.
20. Quyết định số 4018/QĐ-CT.UBT ngày 08/9/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án “Định hướng phát triển, xác định cơ cấu trang bị cơ điện nông nghiệp phục vụ sản xuất, chế biến nông lâm sản trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2002 - 2010). 

21. Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015. 

22. Quyết định 69/2007/QĐ-TTg ngày 18/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến 2010 và định hướng đến năm 2020. 

23. Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. 

24. Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020. 

25. Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"; Đề án về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai.
26. Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020; STTTT.
27. Nghị định số 41/2010/NĐ-CP 12/4/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

28. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 

29. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP 20/12/2006 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
30. Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP.
31. Thông tư 65/2011/TT-BTC ngày 16/5/2011 về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản của Bộ Tài chính ban hành.
32. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
33. Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực Quốc gia.
34. Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến 2020. 

35. Quyết định số 3719/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
36. Chỉ thị số 28/2007/CT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề.
37. Quyết định số 39/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Điều đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

38. Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020.
39. Tờ trình 3696/TTr-BNN-CB ngày 10/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định về cơ chế, chính sách dự trữ, tiêu thụ Cà phê gắn với sản xuất. 
40. Quyết định 560/QĐ-BNN-CB ngày 24/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật kho chứa thóc chuyên dùng và cơ sở xay xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
41. Quyết định 1379/QĐ-BNN-CB ngày 24/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
42. Thông tư 84/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ./. 

Phụ lục 04 

CÁC ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TỔN THẤT 
TRÊN ĐỊA BÀN CÁC ĐỊA PHƯƠNG
	Đối tượng khảo sát
	Địa phương

	
	Biên Hòa
	Vĩnh Cửu
	Trảng Bom
	Thống Nhất
	Long Khánh
	Xuân Lộc
	Cẩm Mỹ
	Định Quán
	Tân Phú
	Long Thành
	Nhơn Trạch

	Lúa
	
	(x)
	
	
	
	
	
	
	
	(x)
	(x)

	Bắp
	
	
	
	
	
	(x)
	(x)
	
	(x)
	
	

	Cà phê
	
	
	(x)
	
	
	
	(x)
	(x)
	
	
	

	Điều
	
	
	(x)
	
	
	(x)
	
	(x)
	
	
	

	Tiêu
	
	
	
	
	
	(x)
	(x)
	
	(x)
	
	

	Rau ăn lá
	(x)
	
	
	(x)
	
	
	
	(x)
	
	
	

	Rau ăn quả
	(x)
	
	
	(x)
	
	
	
	(x)
	
	
	

	Quả các loại
	
	
	
	(x)
	(x)
	
	
	
	(x)
	
	

	DT thủy sản
	
	(x)
	(x)
	
	
	
	
	
	
	
	(x)

	Cộng
	1
	2
	3
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	2

	Số phiếu
	120
	120
	180
	180
	60
	180
	180
	240
	180
	60
	120


Phụ lục 05
 TRÍCH KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT
4.1. CÂY LÚA

Kết quả thống kê về tổn thất sau thu hoạch đối với mẫu khảo sát:

Theo bảng điều tra, tổn thất sau thu hoạch đối với lĩnh vực trồng Lúa, bao gồm các thành phần sau:

· Tổn thất trong thu hoạch

· Tổn thất ở khâu vận chuyển

· Tổn thất ở khâu sơ chế

· Tổn thất trong khâu phơi sấy

· Tổn thất trong khâu chế biến

· Tổn thất ở khâu bảo quản

	
	
	Tổn thất khâu thu hoạch (%)
	Tổn thất khâu vận chuyển (%)
	Tổn thất khâu sơ chế (%)
	Tổn thất khâu phơi sấy (%)
	Tổn thất khâu chế biến (%)
	Tổn thất khâu bảo quản (%)

	N
	Valid
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	
	Missing
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mean
	8,01
	0,49
	0,89
	2,297
	0,53
	0,15

	Median
	6,00
	0,50
	0,00
	2,000
	0,00
	0,00

	Mode
	6
	0a
	0
	0,5
	0
	0

	Std. Deviation
	6,769
	0,437
	1,314
	2,1854
	0,945
	0,331

	Skewness
	1,860
	0,338
	0,948
	3,335
	1,872
	1,979

	Std. Error of Skewness
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	Minimum
	1
	0
	0
	0,5
	0
	0

	Maximum
	40
	2
	4
	20,0
	4
	1

	Sum
	1442
	88
	160
	413,5
	95
	28

	a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
	
	
	
	


Theo số liệu khảo sát, ta có kết quả thống kê tổn thất ở từng khâu như sau:

· Khâu thu hoạch: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 8,01%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 40% và thấp nhất là 1%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 6% với 39 hộ.

· Khâu vận chuyển: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,49%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 2% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 58 hộ.

· Tổn thất ở khâu sơ chế: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,89%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 4% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 119 hộ.

· Tổn thất trong khâu phơi sấy: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 2,297%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 20% và thấp nhất là 0,5%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0,5% với 56 hộ.

· Tổn thất trong khâu chế biến: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,53%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 4% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 123 hộ.

· Tổn thất ở khâu bảo quản: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,15%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 1% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 138 hộ.


Tổn thất trung bình các khâu như sau:

	Các khâu
	Mức độ tổn thất (%)

	Thu hoạch
	8,01%

	Vận chuyển
	0,49%

	Sơ chế
	0,89%

	Phơi sấy
	2,30%

	Chế biến
	0,53%

	Bảo quản
	0,15%


Tổng tổn thất sau thu hoạch trung bình của mẫu khảo sát là khoảng 12,366%. Kết quả thống kê về tổng tổn thất sau thu hoạch của mẫu khảo sát như sau:

	Tổng tổn thất
	

	N
	Valid
	180

	
	Missing
	0

	Mean
	12,366

	Median
	13,000

	Mode
	13,0

	Std. Deviation
	7,8850

	Skewness
	1,163

	Std. Error of Skewness
	0,181

	Minimum
	2,2

	Maximum
	45,0

	Sum
	2225,8


	Tổng tổn thất

	
	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2,2
	1
	0,6
	0,6
	0,6

	
	2,3
	1
	0,6
	0,6
	1,1

	
	2,8
	1
	0,6
	0,6
	1,7

	
	3,2
	2
	1,1
	1,1
	2,8

	
	3,3
	1
	0,6
	0,6
	3,3

	
	3,4
	1
	0,6
	0,6
	3,9

	
	3,5
	3
	1,7
	1,7
	5,6

	
	3,7
	1
	0,6
	0,6
	6,1

	
	3,8
	2
	1,1
	1,1
	7,2

	
	3,95
	1
	0,6
	0,6
	7,8

	
	4
	21
	11,7
	11,7
	19,4

	
	4,2
	1
	0,6
	0,6
	20,0

	
	4,2
	2
	1,1
	1,1
	21,1

	
	4,3
	2
	1,1
	1,1
	22,2

	
	5
	20
	11,1
	11,1
	33,3

	
	9
	1
	0,6
	0,6
	33,9

	
	11
	3
	1,7
	1,7
	35,6

	
	12
	19
	10,6
	10,6
	46,1

	
	12,5
	3
	1,7
	1,7
	47,8

	
	13
	39
	21,7
	21,7
	69,4

	
	14
	9
	5,0
	5,0
	74,4

	
	15
	3
	1,7
	1,7
	76,1

	
	16
	10
	5,6
	5,6
	81,7

	
	17
	1
	0,6
	0,6
	82,2

	
	18
	7
	3,9
	3,9
	86,1

	
	19
	2
	1,1
	1,1
	87,2

	
	20
	4
	2,2
	2,2
	89,4

	
	23
	1
	0,6
	0,6
	90,0

	
	25
	5
	2,8
	2,8
	92,8

	
	30
	9
	5,0
	5,0
	97,8

	
	35
	3
	1,7
	1,7
	99,4

	
	45
	1
	0,6
	0,6
	100,0

	
	Total
	180
	100,0
	100,0
	


Nhận xét về các kết quả thống kê tổn thất sau thu hoạch:

Theo kết quả thống kê, tổn thất sau thu hoạch ở khâu thu hoạch là lớn nhất với tỷ trọng xấp xỉ là 65% trong tổng thu hoạch.

Tổn thất các khâu khác rất ít, không đáng kể. Thậm chí hơn 75% đối tượng được khảo sát ở các khâu sơ chế, chế biến, bảo quản có tỷ lệ tổn thất là 0% (gần như toàn bộ các hộ ở huyện Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch). Kết quả thống kê có thể giải thích theo 02 giả thuyết: 
(1) Tổn thất ở các khâu: Vận chuyển, sơ chế, phơi sấy, chế biến và bảo quản thấp là do người nông dân biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và máy móc thiết bị vào bảo quản thành phẩm để giảm tổn thất sau thu hoạch. 
(2) Rất ít hộ được khảo sát tiến hành các khâu trên, tức người nông dân đã bán Lúa cho thương lái ngay tại ruộng.

4.2. CÂY BẮP

Kết quả thống kê về tổn thất ở các khâu đối với mẫu khảo sát:

Theo bảng điều tra, tổn thất sau thu hoạch đối với lĩnh vực trồng bắp bao gồm các thành phần sau:

· Tổn thất trong thu hoạch

· Tổn thất ở khâu vận chuyển

· Tổn thất ở khâu sơ chế

· Tổn thất trong khâu phơi sấy

· Tổn thất trong khâu chế biến

· Tổn thất ở khâu bảo quản

Theo số liệu khảo sát, ta có kết quả thống kê tổn thất ở từng khâu như sau: 
	Statistics

	
	
	Tổn thất khâu thu hoạch (%)
	Tổn thất khâu vận chuyển (%)
	Tổn thất khâu sơ chế
(%)
	Tổn thất khâu phơi sấy (%)
	Tổn thất khâu chế biến 
(%)
	Tổn thất khâu bảo quản 
(%)
	Tổng tổn thất

	N
	Valid
	182
	182
	182
	181
	182
	182
	182

	
	Missing
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Mean
	2,79
	1,093
	0,66
	0,97
	0,02
	0,47
	5,995

	Median
	3,00
	1,000
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	6,000

	Mode
	3
	1,0
	0
	0
	0
	0
	7,0

	Std. Deviation
	1,428
	1,2004
	1,403
	1,013
	0,165
	0,750
	2,7220

	Kurtosis
	0,167
	3,000
	4,472
	-0,279
	122,264
	1,218
	-0,293

	Std. Error of Kurtosis
	0,358
	0,358
	0,358
	0,359
	0,358
	0,358
	0,358

	Sum
	508
	199,0
	120
	175
	3
	86
	1091,1


· Khâu thu hoạch: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 2,79%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 7% và thấp nhất là 0,5%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 3% với 47 hộ.

· Khâu vận chuyển: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 1,093%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 7% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 1% với 44 hộ.

· Tổn thất ở khâu sơ chế: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,66%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 7% và thấp nhất là 0%. Có 140 hộ cho biết tỷ lệ tổn thất ở khâu này là 0%.

· Tổn thất trong khâu phơi sấy: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,97%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 4% và thấp nhất là 0%. Có 70 hộ cho biết tỷ lệ tổn thất ở khâu này là 0%.

· Tổn thất trong khâu chế biến: Gần như toàn bộ mẫu khảo sát (180/182) có tỷ lệ tổn thất trung bình là 0%. 

· Tổn thất ở khâu bảo quản: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,47%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 3% và thấp nhất là 0%. Có 119 hộ cho biết tỷ lệ tổn thất ở khâu này là 0%.

Nhận xét về các kết quả thống kê tổn thất sau thu hoạch:

Theo kết quả thống kê, tổn thất sau thu hoạch ở khâu thu hoạch là lớn nhất với tỷ trọng xấp xỉ là 46,53% trong tổng thu hoạch. Tỷ trọng tổn thất ở các khâu khác như sau:

	Các khâu
	Mức độ tổn thất (%)
	Tỷ trọng trong 
tổng tổn thất

	Thu hoạch
	2,79
	46,53

	Vận chuyển
	1,093
	18,23

	Sơ chế
	0,66
	11,01

	Phơi sấy
	0,97
	16,18

	Chế biến
	0,02
	0,33

	Bảo quản
	0,47
	7,84

	Tổng
	6,003
	


Tổng tổn thất sau thu hoạch trung bình của  mẫu khảo sát là khoảng 6,003%.
Tổn thất ở các khâu khác ít hơn nhiều. Chỉ có 02 hộ cho biết có hao hụt trong chế biến. Do đó có thể đưa ra kết luận hầu hết các hộ dân trồng Bắp ở Đồng Nai không có thực hiện công đoạn chế biến.

4.3. CÂY CÀ PHÊ
Kết quả thống kê về tổn thất ở các khâu đối với mẫu khảo sát:

Theo bảng điều tra, tổn thất sau thu hoạch đối với lĩnh vực trồng Cà phê, bao gồm các thành phần sau:

· Tổn thất trong thu hoạch

· Tổn thất ở khâu vận chuyển

· Tổn thất ở khâu sơ chế

· Tổn thất trong khâu phơi sấy

· Tổn thất trong khâu chế biến

· Tổn thất ở khâu bảo quản

Theo số liệu khảo sát, ta có kết quả thống kê tổn thất ở từng khâu như sau:

	Statistics

	
	
	Tổn thất khâu thu hoạch
(%)
	Tổn thất khâu vận chuyển
(%)
	Tổn thất khâu sơ chế
(%)
	Tổn thất khâu phơi sấy
(%)
	Tổn thất khâu chế biến

(%)
	Tổn thất khâu bảo quản
(%)
	Tổng tổn thất

	N
	Valid
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	
	Missing
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mean
	4,96
	0,067
	1,30
	0,61
	0,00
	0,085
	7,013

	Median
	4,00
	0,000
	1,00
	0,50
	0,00
	0,000
	7,350

	Mode
	3
	0,0
	0
	1
	0
	0,0
	9,0

	Std. Deviation
	2,977
	0,2052
	1,147
	0,666
	0,000
	0,2945
	2,1994

	Skewness
	0,707
	5,814
	0,667
	1,278
	
	4,035
	0,019

	Std. Error of Skewness
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	Minimum
	1
	0,0
	0
	0
	0
	0,0
	2,0

	Maximum
	13
	2,0
	5
	3
	0
	2,0
	13,0

	Percentiles
	2,50
	0,000
	0,12
	0,03
	0,00
	0,000
	5,500

	
	4,00
	0,000
	1,00
	0,50
	0,00
	0,000
	7,350

	
	7,00
	0,000
	2,00
	1,00
	0,00
	0,000
	8,400


· Khâu thu hoạch: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 4,96%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 13% và thấp nhất là 1%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 3% với 26 hộ.

· Khâu vận chuyển: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,067%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 2% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 145 hộ.

· Tổn thất ở khâu sơ chế: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 1%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 5% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 40 hộ.

· Tổn thất trong khâu phơi sấy: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,61%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 3% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 1% với 46 hộ.

· Tổn thất trong khâu chế biến: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0%. 

· Tổn thất ở khâu bảo quản: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,085%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 2% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 159 hộ.


Tổn thất trung bình các khâu như sau:

	Các khâu
	Mức độ tổn thất (%)

	Thu hoạch
	4,96

	Vận chuyển
	                 0,067

	Sơ chế
	1,3

	Phơi sấy
	0,61

	Chế biến
	0,00

	Bảo quản
	0,085

	Tổng tổn thất
	6,945


Tổng tổn thất sau thu hoạch trung bình của mẫu khảo sát là khoảng 6,945%. Kết quả thống kê về tổng tổn thất sau thu hoạch của mẫu khảo sát như sau:

	Chi-Square Tests

	
	Value
	df
	Asymp. Sig. (2-sided)

	Pearson Chi-Square
	2,131E3a
	2236
	0,943

	Likelihood Ratio
	680,976
	2236
	1,000

	Linear-by-Linear Association
	0,541
	1
	0,462

	N of Valid Cases
	180
	
	


Nhận xét về các kết quả thống kê tổn thất sau thu hoạch:

1. Theo kết quả thống kê, tổn thất sau thu hoạch ở khâu thu hoạch là lớn nhất với tỷ trọng xấp xỉ là 71% trong tổng thu hoạch.

2. Tổn thất các khâu khác rất ít, không đáng kể. Thậm chí hơn 50% đối tượng được khảo sát ở các khâu sơ chế, chế biến, bảo quản có tỷ lệ tổn thất là 0%. Tổn thất ở khâu chế biến là 0%. Ở khâu bảo quản là 0,085% và phơi sấy là 0,61%. Với các kết quả thống kê trên, có thể chắc chắn: Ở trong mẫu khảo sát không có hộ nào thực hiện công đoạn chế biến Cà phê. Bởi trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay chưa thể thực hiện chế biến sản phẩm mà không có tổn thất. Đối với khâu bảo quản chỉ có 21 hộ khảo sát báo cáo có tổn thất, như vậy có 159 hộ không bảo quản Cà phê sau khi thu hoạch.

Ở khâu vận chuyển, có 145 hộ cho biết không có tổn thất. Về kết quả này có thể giải thích theo 02 giả thuyết: 
(1) Các hộ dân này bán Cà phê tại vườn nên không có tổn thất. 
(2) Khoảng cách giữa địa điểm thu hoạch với nơi bảo quản rất ngắn nên tổn thất không có.

Ở khâu sơ chế và phơi sấy có 40 hộ cho biết không có tổn thất. Kết hợp các giả thuyết trên, chúng ta đưa ra nhận định:

- Trong mẫu khảo sát có 40 hộ (22,22%) bán sản phẩm ngay tại vườn nên không có tổn thất. 

- Theo thống kê có 140 hộ (77,78%) cho biết có tổn thất trong các khâu sơ chế và phơi/sấy. 

- Chỉ có 21 hộ (11,67%) có tổn thất trong khâu bảo quản. Đây là những hộ còn giữ sản phẩm sau khâu phơi/sấy. 

Qua các số liệu thống kê trên, có thể nhận thấy, đối với các hộ trồng Cà phê được khảo sát, có 22,22% bán Cà phê ngay tại vườn. Khoảng 66,11% bán Cà phê sau khi được phơi sấy. Chỉ có 11,67% có tích trữ, bảo quản Cà phê.

4.4. CÂY ĐIỀU

1. Kết quả thống kê về tổn thất ở các khâu đối với mẫu khảo sát:

Theo bảng điều tra, tổn thất sau thu hoạch đối với lĩnh vực trồng Điều, bao gồm các thành phần sau:

· Tổn thất trong thu hoạch

· Tổn thất ở khâu vận chuyển

· Tổn thất ở khâu sơ chế

· Tổn thất trong khâu phơi sấy

· Tổn thất trong khâu chế biến

· Tổn thất ở khâu bảo quản

Theo số liệu khảo sát, ta có kết quả thống kê tổn thất ở từng khâu như sau:

	Statistics

	
	
	Tổn thất khâu thu hoạch (%)
	Tổn thất  khâu vận chuyển (%)
	Tổn thất khâu 
sơ chế 
(%)
	Tổn thất khâu phơi sấy (%)
	Tổn thất khâu chế biến 
(%)
	Tổn thất khâu bảo quản 
(%)
	Tổng tổn thất

	N
	Valid
	180
	180
	120
	120
	120
	120
	180

	
	Missing
	0
	0
	60
	60
	60
	60
	0

	Mean
	4,42
	0,329
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	4,749

	Median
	3,50
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,000

	Mode
	3
	0,0
	0
	0
	0
	0
	1,0

	Std. Deviation
	3,467
	0,4862
	0,091
	0,000
	0,000
	0,000
	3,4645

	Kurtosis
	1,568
	1,321
	120,000
	
	
	
	1,021

	Std. Error of Kurtosis
	0,360
	0,360
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,360

	Minimum
	1
	0,0
	0
	0
	0
	0
	1,0

	Sum
	795
	59,2
	1
	0
	0
	0
	854,9


· Khâu thu hoạch: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 4,42%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 14% và thấp nhất là 1%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 3% với 36 hộ.

· Khâu vận chuyển: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,329%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 2% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 111 hộ.

· Tổn thất ở khâu sơ chế: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,01%. Có 179 hộ cho biết tỷ lệ tổn thất ở khâu này là 0% và 01 hộ có tổn thất là 1%.

· Tổn thất trong khâu phơi sấy: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0%.

· Tổn thất trong khâu chế biến: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0%. 

· Tổn thất ở khâu bảo quản: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0%.

Tổn thất trung bình các khâu như sau:

	Các khâu
	Mức độ tổn thất (%)

	Thu hoạch
	4,42

	Vận chuyển
	0,329

	Sơ chế
	0,01

	Phơi sấy
	0

	Chế biến
	0

	Bảo quản
	0

	Tổng tổn thất
	4,759


Nhận xét về các kết quả thống kê tổn thất sau thu hoạch:

1. Theo kết quả thống kê, tổn thất sau thu hoạch ở khâu thu hoạch là lớn nhất với tỷ trọng xấp xỉ là 93% trong tổng thu hoạch.

2. Tổn thất các khâu khác rất ít, không đáng kể. Thậm chí 100% đối tượng được khảo sát ở các khâu sơ chế, phơi sấy, chế biến, bảo quản có tỷ lệ tổn thất là 0%. Ở khâu vận chuyển là 0,329%. Với các kết quả thống kê trên, có thể chắc chắn: Ở trong mẫu khảo sát không có hộ nào thực hiện công đoạn phơi sấy, chế biến và bảo quản Điều. Chỉ có 01 hộ thực hiện công đoạn sơ chế. Bởi trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay chưa thể thực hiện chế biến sản phẩm mà không có tổn thất. 

Ở khâu vận chuyển, có 111 hộ cho biết không có tổn thất. Về kết quả này có thể giải thích theo 02 giả thuyết: 
(1) Các hộ dân này bán Điều tại vườn nên không có tổn thất. 
(2) Khoảng cách giữa địa điểm thu hoạch với nơi bảo quản rất ngắn nên tổn thất không có. 
Chúng tôi nghiêng về giả thuyết (1). Nếu đúng vậy, có 111 hộ (61,67%) bán Điều tại vườn và 69 hộ (38,33%) thu hoạch và vận chuyển tới nơi bán.

4.5. CÂY TIÊU

Kết quả thống kê về tổn thất ở các khâu đối với mẫu khảo sát:

Theo bảng điều tra, tổn thất sau thu hoạch đối với lĩnh vực trồng Tiêu, bao gồm các thành phần sau:

· Tổn thất trong thu hoạch

· Tổn thất ở khâu vận chuyển

· Tổn thất ở khâu sơ chế

· Tổn thất trong khâu phơi sấy

· Tổn thất trong khâu chế biến

· Tổn thất ở khâu bảo quản

Theo số liệu khảo sát, ta có kết quả thống kê tổn thất ở từng khâu như sau:

	Statistics

	
	
	Tổn thất khâu thu hoạch (%)
	Tổn thất  khâu vận chuyển (%)
	Tổn thất khâu sơ chế (%)
	Tổn thất khâu phơi sấy (%)
	Tổn thất khâu chế biến (%)
	Tổn thất khâu bảo quản (%)
	Tổng tổn thất

	N
	Valid
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	
	Missing
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mean
	1,88
	0,06
	0,46
	0,21
	0,00
	0,04
	2,41

	Median
	2,00
	0,00
	0,44
	0,10
	0,00
	0,00
	3,05

	Mode
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	Std. Deviation
	1,599
	0,176
	0,441
	0,360
	0,000
	0,091
	1,930

	Skewness
	0,184
	3,553
	0,634
	2,636
	
	2,804
	-0,019

	Std. Error of Skewness
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	Minimum
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Maximum
	5
	1
	2
	2
	0
	0
	7

	Sum
	338
	10
	83
	38
	0
	7
	433

	Percentiles
	25
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04

	
	50
	2,00
	0,00
	0,44
	0,10
	0,00
	0,00
	3,05

	
	75
	3,00
	0,01
	0,93
	0,20
	0,00
	0,01
	4,00


· Khâu thu hoạch: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 1,88%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 5% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 3% với 36 hộ.

· Khâu vận chuyển: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,329%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 2% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 111 hộ.

· Tổn thất ở khâu sơ chế: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,01%. Có 179 hộ cho biết tỷ lệ tổn thất ở khâu này là 0% và 01 hộ có tổn thất là 1%.

· Tổn thất trong khâu phơi sấy: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0%.

· Tổn thất trong khâu chế biến: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0%. 

· Tổn thất ở khâu bảo quản: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0%.

Tổn thất trung bình các khâu như sau:

	Các khâu
	Mức độ tổn thất (%)

	Thu hoạch
	1,88

	Vận chuyển
	0,06

	Sơ chế
	0,46

	Phơi sấy
	0,21

	Chế biến
	0

	Bảo quản
	0,04

	Tổng tổn thất
	2,65


Nhận xét về các kết quả thống kê tổn thất sau thu hoạch:

Theo kết quả thống kê, tổn thất sau thu hoạch ở khâu thu hoạch là lớn nhất với tỷ trọng xấp xỉ là 78% trong tổng thu hoạch.

Tổn thất các khâu khác rất ít, không đáng kể. Thậm chí 100% đối tượng được khảo sát ở các khâu chế biến có tỷ lệ tổn thất là 0%. Tỷ lệ tổn thất ở các khâu khác như sau: Khâu vận chuyển là 0,06%; khâu sơ chế là 0,46%, khâu phơi sấy là 0,21% và khâu bảo quản là 0,04%. Với các kết quả thống kê trên, có thể chắc chắn: Ở trong mẫu khảo sát không có hộ nào thực hiện công đoạn chế biến và bảo quản Tiêu. Bởi trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay chưa thể thực hiện chế biến sản phẩm mà không có tổn thất. 

Ở khâu vận chuyển, có 116 hộ cho biết không có tổn thất. Về kết quả này có thể giải thích theo 02 giả thuyết: 
(1) Các hộ dân này bán tiêu tại vườn nên không có tổn thất. 
(2) Khoảng cách giữa địa điểm thu hoạch với nơi bảo quản rất ngắn nên tổn thất không có.

Chúng tôi nghiêng về giả thuyết (1). Nếu đúng vậy, có 116 hộ (64,44%) bán Tiêu tại vườn và 64 hộ (35,56%) thu hoạch và vận chuyển tới nơi bán.

4.6. CÂY RAU ĂN LÁ

Kết quả thống kê về tổn thất ở các khâu đối với mẫu khảo sát:

Theo bảng điều tra, tổn thất sau thu hoạch đối với lĩnh vực trồng rau ăn lá, bao gồm các thành phần sau:

· Tổn thất trong thu hoạch

· Tổn thất ở khâu vận chuyển

· Tổn thất ở khâu sơ chế

· Tổn thất trong khâu phơi sấy

· Tổn thất trong khâu chế biến

· Tổn thất ở khâu bảo quản

Theo số liệu khảo sát, ta có kết quả thống kê tổn thất ở từng khâu như sau:

	Statistics

	
	
	Tổn thất khâu thu hoạch (%)
	Tổn thất  khâu vận chuyển (%)
	Tổn thất khâu sơ chế (%)
	Tổn thất khâu phơi sấy (%)
	Tổn thất khâu chế biến (%)
	Tổn thất khâu bảo quản (%)
	Tổng tổn thất

	N
	Valid
	181
	181
	180
	180
	180
	180
	181

	
	Missing
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	2

	Mean
	7,25
	2,04
	4,29
	0,02
	0,00
	0,00
	13,53

	Median
	7,00
	2,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00

	Mode
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	Std. Deviation
	5,974
	2,270
	4,088
	0,224
	0,000
	0,000
	6,098

	Kurtosis
	9,233
	0,642
	-0,863
	179,594
	
	
	3,031

	Std. Error of Kurtosis
	0,359
	0,359
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,359

	Minimum
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Maximum
	40
	10
	15
	3
	0
	0
	40

	Sum
	1313
	369
	772
	3
	0
	0
	2448

	Percentiles
	25
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00

	
	50
	7,00
	2,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00

	
	75
	9,75
	3,00
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00


· Khâu thu hoạch: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 7,25%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 40% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 8% với 31 hộ (chiếm 17,13%).

· Khâu vận chuyển: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 2,04%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 10% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 57 hộ.

· Tổn thất ở khâu sơ chế: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 4,29%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 15% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 61 hộ.

· Tổn thất trong khâu phơi sấy: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,02%.

· Tổn thất trong khâu chế biến: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0%. 

· Tổn thất ở khâu bảo quản: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0%.

Tổn thất trung bình các khâu như sau:

	Các khâu
	Mức độ tổn thất (%)

	Thu hoạch
	7,25

	Vận chuyển
	2,04

	Sơ chế
	4,29

	Phơi sấy
	0,02

	Chế biến
	0

	Bảo quản
	0

	Tổng tổn thất
	13,53


Nhận xét về các kết quả thống kê tổn thất sau thu hoạch:

Theo kết quả thống kê, tổn thất sau thu hoạch ở khâu thu hoạch là lớn nhất với tỷ trọng xấp xỉ là 53,58% trong tổng tổn thất. Tiếp theo là các khâu sơ chế (tỷ trọng 31,71%) và vận chuyển (tỷ trọng 15,14%)

Đặc biệt các mẫu khảo sát ở huyện Định Quán không có tổn thất trong khâu vận chuyển và sơ chế. Cần phải tìm hiểu thêm sự khác biệt này giữa huyện Định Quán với các huyện khác.

Tổn thất các khâu khác rất ít, không đáng kể. Thậm chí 100% đối tượng được khảo sát ở các khâu phơi sấy, chế biến, bảo quản có tỷ lệ tổn thất là 0%. Với các kết quả thống kê trên, có thể chắc chắn: Ở trong mẫu khảo sát không có hộ nào thực hiện công đoạn phơi sấy, chế biến và bảo quản.
4.7. CÂY RAU ĂN QUẢ

Kết quả thống kê về tổn thất sau thu hoạch đối với mẫu khảo sát:

Theo bảng điều tra, tổn thất sau thu hoạch đối với lĩnh vực trồng cây ăn quả, bao gồm các thành phần sau:

· Tổn thất trong thu hoạch

· Tổn thất ở khâu vận chuyển

· Tổn thất ở khâu sơ chế

· Tổn thất trong khâu phơi sấy

· Tổn thất trong khâu chế biến

· Tổn thất ở khâu bảo quản

Theo số liệu khảo sát, ta có kết quả thống kê tổn thất ở từng khâu như sau:

	
	
	Tổn thất khâu thu hoạch (%)
	Tổn thất  khâu vận chuyển (%)
	Tổn thất khâu sơ chế (%)
	Tổn thất khâu phơi sấy (%)
	Tổn thất khâu chế biến (%)
	Tổn thất khâu bảo quản (%)
	Tổng tổn thất

	N
	Valid
	179
	179
	179
	179
	179
	178
	178

	
	Missing
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	Trung bình
	7,44
	2,21
	2,61
	0,00
	0,00
	0,00
	12,26

	Trung vị
	5,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00

	Yếu vị
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	Độ lệch chuẩn
	9,601
	2,082
	2,721
	0,000
	0,000
	0,000
	9,521

	Kurtosis
	13,758
	-0,997
	0,607
	
	
	
	8,508

	Std. Error of Kurtosis
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,362
	0,362

	Thấp nhất
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cao nhất
	60
	8
	10
	0
	0
	0
	60

	Sum
	1331
	395
	468
	0
	0
	0
	2182

	Percentiles
	25
	3,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00

	
	50
	5,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00

	
	75
	8,00
	4,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00


· Khâu thu hoạch: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 7,44%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 60% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 5% với 31 hộ.

· Khâu vận chuyển: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 2,21%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 8% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 39 hộ.

· Tổn thất ở khâu sơ chế: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 2,61%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 10% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 61 hộ.

· Tổn thất trong khâu phơi sấy, Tổn thất trong khâu chế biến, tổn thất ở khâu bảo quản: Tỷ lệ tổn thất là 0%. 

Tổn thất trung bình các khâu như sau:

	Các khâu
	Mức độ tổn thất (%)

	Thu hoạch
	7,44

	Vận chuyển
	2,21

	Sơ chế
	2,61

	Phơi sấy
	0

	Chế biến
	0

	Bảo quản
	0

	Tổng tổn thất
	12,26


4.8. TRÁI CÂY 

Kết quả thống kê về tổn thất sau thu hoạch đối với mẫu khảo sát:

Theo bảng điều tra, tổn thất sau thu hoạch đối với lĩnh vực trồng quả các loại, bao gồm các thành phần sau:

· Tổn thất trong thu hoạch

· Tổn thất ở khâu vận chuyển

· Tổn thất ở khâu sơ chế

· Tổn thất trong khâu phơi sấy

· Tổn thất trong khâu chế biến

· Tổn thất ở khâu bảo quản

Theo số liệu khảo sát, ta có kết quả thống kê tổn thất ở từng khâu như sau:
	Statistics

	
	
	Tổn thất khâu thu hoạch (%)
	Tổn thất khâu vận chuyển (%)
	Tổn thất khâu sơ chế 
(%)
	Tổn thất khâu phơi sấy
(%)
	Tổn thất khâu chế biến 
(%)
	Tổn thất khâu bảo quản (%)

	N
	Valid
	179
	179
	179
	119
	119
	119

	
	Missing
	0
	0
	0
	60
	60
	60

	Mean
	12,25
	2,94
	3,68
	0,00
	0,00
	0,00

	Median
	7,00
	2,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Mode
	8
	0
	0
	0
	0
	0

	Std. Deviation
	15,107
	3,572
	5,539
	0,000
	0,000
	0,000

	Skewness
	2,004
	3,338
	4,335
	
	
	

	Std. Error of Skewness
	0,182
	0,182
	0,182
	0,222
	0,222
	0,222

	Minimum
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	Maximum
	70
	30
	50
	0
	0
	0

	Sum
	2193
	527
	658
	0
	0
	0

	Percentiles
	25
	3,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	50
	7,00
	2,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	75
	10,00
	4,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00


· Khâu thu hoạch: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 12,25%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 70% và thấp nhất là 1%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 8% với 24 hộ.

· Khâu vận chuyển: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 2,94%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 30% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 48 hộ (toàn bộ ở huyện Thống Nhất).

· Tổn thất ở khâu sơ chế: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 3,68%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 0% và thấp nhất là 50%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 60 hộ (toàn bộ ở huyện Thống Nhất).

· Tổn thất trong khâu phơi sấy; khâu chế biến và khâu bảo quản: Không có tổn thất.

Tổn thất trung bình các khâu như sau:

	Các khâu
	Mức độ tổn thất (%)

	Thu hoạch
	12,25

	Vận chuyển
	2,94

	Sơ chế
	3,68

	Phơi sấy
	0

	Chế biến
	0

	Bảo quản
	0


Tổng tổn thất sau thu hoạch trung bình của mẫu khảo sát là khoảng 18,87%. Kết quả thống kê về tổng tổn thất sau thu hoạch của mẫu khảo sát như sau:

	N
	Valid
	179

	
	Missing
	0

	Mean
	18,87

	Median
	15,00

	Mode
	17

	Std. Deviation
	18,836

	Skewness
	1,850

	Std. Error of Skewness
	0,182

	Minimum
	1

	Maximum
	101

	Sum
	3378

	Percentiles
	25
	4,60

	
	50
	15,00

	
	75
	20,00


Nhận xét về các kết quả thống kê tổn thất sau thu hoạch:

Theo kết quả thống kê, tổn thất sau thu hoạch ở khâu thu hoạch là lớn nhất với tỷ trọng xấp xỉ là 65% trong tổng thu hoạch.

Tổn thất các khâu khác rất ít, không đáng kể. Tổn thất trong khâu vận chuyển có tỷ trọng là 15,58% và của khâu sơ chế là 19,5%.

Tổn thất ở các khâu sơ chế, chế biến, bảo quản có tỷ lệ tổn thất là 0%. Kết quả thống kê có thể giải thích theo 02 giả thuyết: 
(1) Tổn thất ở các khâu: Vận chuyển, sơ chế, phơi sấy, chế biến và bảo quản thấp là do người nông dân biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và máy móc thiết bị vào bảo quản thành phẩm để giảm tốn thất sau thu hoạch. 
(2) Rất ít hộ được khảo sát tiến hành các khâu trên, tức người nông dân đã bán quả các loại cho thương lái ngay tại vườn.
Giả thiết (1) xác suất xảy ra rất thấp vì các lý do sau:

·  Trình độ học vấn của các lao động trong mẫu khảo sát rất thấp, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm tổn thất là rất khó.

·  Máy móc thiết bị của các hộ khảo sát rất ít, hầu như không có với số liệu sau:
	Descriptive Statistics

	
	N
	Sum

	Trang bi Máy làm đất
	179
	15

	Trang bị máy gieo trồng
	177
	0

	Trang bị máy bơm tưới
	179
	179

	Trang bị máy phun thuốc
	179
	156

	Trang bị máy bón phân
	179
	9

	Trang bị máy chăm sóc
	179
	3

	Trang bị máy thu hoạch
	179
	0

	Trang bị phương tiện vận chuyển
	179
	101

	Trang bị máy sấy
	179
	0

	Trang bị kho bảo quản
	179
	21

	Trang bị máy chế biến
	179
	0


Với số lượng máy móc thiết bị phục vụ sản xuất như trên mà tổn thất hầu như không có là rất không thuyết phục.

Do đó, chúng tôi nghiêng về giả thuyết (2): Các hộ dân không thực hiện khâu vận chuyển, sơ chế, phơi sấy, chế biến, bảo quản mà bán tại vườn.

4.8. THỦY SẢN
Kết quả thống kê về tổn thất ở các khâu đối với mẫu khảo sát:

Theo bảng điều tra, tổn thất sau thu hoạch đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, bao gồm các thành phần sau:

· Tổn thất trong thu hoạch

· Tổn thất ở khâu vận chuyển

· Tổn thất ở khâu sơ chế/chế biến

· Tổn thất ở khâu bảo quản

Theo số liệu khảo sát, ta có kết quả thống kê tổn thất ở từng khâu như sau:
	
	
	Tổn thất khâu thu hoạch (%)
	Tổn thất khâu vận chuyển (%)
	Tổn thất khâu sơ chế (%)
	Tổn thất khâu bảo quản (%)
	Tổng tổn thất

	N
	Valid
	173
	180
	180
	180
	180

	
	Missing
	7
	0
	0
	0
	0

	Mean
	1,98
	0,59
	0,00
	0,28
	2,77

	Median
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00

	Mode
	2
	0
	0
	0
	3

	Std. Deviation
	1,577
	0,917
	0,000
	0,432
	1,864

	Kurtosis
	-0,823
	1,143
	
	0,233
	-0,052

	Std. Error of Kurtosis
	0,367
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360

	Minimum
	0
	0
	0
	0
	0

	Maximum
	6
	4
	0
	2
	9

	Sum
	342
	107
	0
	50
	499

	Percentiles
	25
	0,35
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00

	
	50
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00

	
	75
	3,00
	1,00
	0,00
	0,60
	4,00


· Khâu thu hoạch: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 1,98%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 6% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 2% với 42 hộ (chiếm 23,3%).

· Khâu vận chuyển: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,59%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 4% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 107 hộ.

· Tổn thất ở khâu sơ chế/chế biến: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0%.

· Tổn thất ở khâu bảo quản: Tỷ lệ tổn thất trung bình là 0,28%. Tỷ lệ tổn thất cao nhất ở người được khảo sát là 2% và thấp nhất là 0%. Tỷ lệ tổn thất các hộ gặp nhiều nhất là 0% với 121 hộ.


Tổn thất trung bình các khâu như sau:

	Các khâu
	Mức độ tổn thất (%)

	Thu hoạch
	1,98%

	Vận chuyển
	0,59%

	Sơ chế/chế biến
	0%

	Bảo quản
	0,28%

	Tổng tổn thất
	2,85%


Nhận xét về các kết quả thống kê tổn thất sau thu hoạch:

Theo kết quả thống kê, tổn thất sau thu hoạch ở khâu thu hoạch là lớn nhất với tỷ trọng xấp xỉ là 71,48% trong tổng tổn thất. Tiếp theo là các khâu vận chuyển (tỷ trọng 21,3%) và sơ chế (tỷ trọng 10,11%).
Toàn bộ các mẫu khảo sát không có tổn thất trong khâu sơ chế. 

Tổn thất các khâu khác rất ít, không đáng kể./.
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